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V/v ban hành chương trình đào tạo thường xuyên

QUYẾT ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 2 4tháng Gnăm 2025

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN NGHỂ:

KỸ THUẬT VIÊN TƯ VÂN DINH DƯỠNG

Căn cú Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 10/04/2025 của Uý ban nhân dân tỉnh Hoà

Bình về việc đổi tên Trường Trung cấp Việt Nhật thành Trường cấp Quốc tế Phoenix;

- Căn cú Nghị quyết số 12/04/2025 /NQ-HĐQT ngày 12/ 04/2025 của Hội đồng quán trị Công
ty cổ phần đầu tư Quốc tế về Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp
Quốc tế Phoenix;

- Căn cứ Điều lệ trường Trung cấp quy định tại Văn bản hợp nhất số 1549/VBHN-BLĐTBXH|
ngày 12 tháng 04 năm 2024 của bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 5828/VBHN-BLĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động
– Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên;

- Căn cú Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

QUYỆT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành nội dung Chương trình đào tạo thường xuyên nghề: Kỹ thuật
viên tư vấn dinh đưỡng, tại trường Trung cấp Quốc tế Phoenix

Điều 2: Phòng Đào tạo, các Phòng/ Khoa chuyên môn, toàn thể cán bộ, giáo

viên và học sinh, sinh viên Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix chịu trách nhiệm thi

hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký..

Nơi nhận:

- HĐQT, BGH (để b/c);

-

Như Điều 2 (để t/h);
Lưu HC
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ

TRƯỜNG TRUNG CÁP QUỐC TÊ PHOENIX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày24tháng o9 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN TƯ VÂN DINH DƯỠNG

(Ban hành theo Quyết định số 235/QĐ –PIC ngày thángonăm 2025 của Hiệu trưởng

Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix)

Tên nghề: Kỹ thuật viên tư vấn dinh dưỡng
Trình độ đào tạo: Đào tạo thường xuyên

Đối tượng tuyển sinh: Người từ đủ 18 tuổi trở lên, có sức khỏe phù hợp, quan tâm đến lĩnh
vực dinh dưỡng – sức khỏe, có nhu cầu làm việc tại các trung tâm y tế, cơ sở dinh dưỡng,
spa, trường học, bệnh viện hoặc cộng đồng.

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ đào tạo thường xuyên nghề Kỹ thuật viên tư vấn

dinh dưỡng.

Hình thức học: Trực tiếp hoặc trực tuyến kết hợp.

1. Mục tiêu đào tạo

a. Kiến thức:

b.

C.

Nắm được kiến thức cơ bản về dinh dưỡng, nhu cầu năng lượng và vi chất thiết yếu

cho từng nhóm đổi tượng.
Hiểu các nguyên tắc tư vấn dinh dưỡng trong cộng đồng, trong phòng bệnh và điều trị
hỗ trợ.

Nhận thức đúng vai trò của giao tiếp, kỹ năng tư vấn và đạo đức nghề nghiệp.

Kỹ năng:

Thực hành tư vẫn dinh dưỡng cá nhân và cộng đồng.
Hướng dẫn xây dựng chể độ ăn phù hợp từng độ tuổi, tình trạng sức khỏe.

Thực hiện các biện pháp dinh dưỡng dự phòng và phối hợp trong điều trị.

Năng lực:

Có khả năng làm việc tại các cơ sở y tế, trung tâm dinh dưỡng, trường học, bệnh viện,

spa hoặc hoạt động cộng đồng.

Đảm bảo năng lực giao tiếp, tư vẫn chuyên nghiệp, ứng xử văn minh, tôn trọng khách

hàng/người bệnh.

Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng.



2. KHỎI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC

Thời gian khóa học: Dưới 3 tháng
Tổng thời lượng học các mô đun: 110 tiết

Phân bố thời lượng học:

Tổng sổ: 110 tiết

- Lý thuyết: 25 tiết

Thực hành: 80 tiết

Kiêm tra: 5 tiêt

3. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mã MH, Tên môn học, mô đun

MĐ

Tổng
số

(tiết)

Lý

thuyết

(tiết)

Thực

hành

(tiết)

Kiểm

tra

(tiêt)

MĐ01 |Kiến thức cơ bản về dinh dưỡng 10 5 5 0

MĐ02 | Tư vấn dinh dưỡng cộng đồng 40 5 34

MĐ03 Dinh dưỡng dự phòng và điều trị 50 10 39

MĐ04 Kỹ năng giao tiếp và tư vấn 10 5 5 0

Ôn tập và kiểm tra 5 0 0 5

|Tổng cộng 115 25 83 7

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình đào tạo

4.1. Hướng dẫn mô đun đào tạo nghê

Chương trình đào tạo thường xuyên Kỹ thuật viên tư vẫn dinh dưỡng gồm 04 mô đun

(MĐ01 - MĐ04) với tổng thời lượng 110 tiết (25 tiết lý thuyết, 83 tiết thực hành, 07 tiết kiểm
tra). Các mô đun được thiết kế theo trình tự từ kiến thức cơ bản về dinh dưỡng →→ tư vẫn dinh

dưỡng cộng đồng → dinh dưỡng dự phòng và điều trị → kỹ năng giao tiếp và tư vấn. Mỗi mô

đun có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, bảo đảm học viên vừa nắm kiến thức, vừa rèn

luyện kỹ năng tư vấn thực tế. Giáo viên cần tổ chức giảng dạy tuần tự, đồng thời có thể tích

hợp thảo luận, thực hành tình huống ngay trong tiết lý thuyết để tăng hiệu quả.

MĐ01: Kiến thức cơ bản về dinh dưỡng

Thời lượng: 10 tiết (Lý thuyết: 5, Thực hành: 5, Kiểm tra: 0)

Mô đun cung cấp kiến thức nền tảng về dinh dưỡng, các chất dinh dưỡng thiết yếu, nhu cầu



năng lượng và vai trò của dinh dưỡng đối với sức khỏe con người. Đây là nền tảng lý thuyết
để học viên tiếp cận các mô đun chuyên sâu hơn.

1. Vị trí, tính chất

Mô đun mở đầu, cung cấp nền tảng cơ bản về dinh dưỡng học.
Giúp học viên hiểu được ý nghĩa và ứng dụng thực tế của dinh dưỡng trong đời sống.

2. Mục tiêu

Kiến thức: Trình bày khái niệm dinh dưỡng, các nhóm chất dinh dưỡng và vai trò

của chúng.

Kỹ năng: Phân tích được nhu cầu dinh dưỡng cơ bản theo độ tuổi, tiếti tính, tình

trạng sức khỏe.

Năng lực: Nhận thức được tầm quan trọng của dinh dưỡng trong dự phòng bệnh và

nâng cao sức khỏe.

3. Nội dung chi tiết

Khái niệm và vai trò của dinh dưỡng học.

Các nhóm chất dinh dưỡng: glucid, protid, lipid, vitamin, khoáng chất, nước.
Nhu cầu năng lượng và cân bằng dinh dưỡng.
Dấu hiệu thiếu hụt dinh dưỡng thường gặp.

MĐ02: Tư vấn dinh dưỡng cộng đồng
Thời lượng: 40 tiết (Lý thuyết: 5, Thực hành: 34, Kiểm tra: 1)

Mô đun tập trung vào kiến thức và kỹ năng tư vẫn dinh dưỡng trong cộng đồng. Học viên sẽ

được rèn luyện cách khảo sát dinh dưỡng, xây dựng chương trình tư vấn, tổ chức truyền
thông và hướng dẫn cộng đồng thực hiện chể độ dinh dưỡng hợp lý.

1. Vị trí, tính chất

2.

Là mô đun ứng dụng, tập trung vào kỹ năng tư vấn trực tiếp và truyền thông dinh
dưỡng.

Giúp học viên có khả năng thực hành tại cộng đồng, trường học, trung tâm y tế.

Mục tiêu

Kiến thức: Trình bày được các nguyên tắc tư vấn dinh dưỡng cộng đồng.

Kỹ năng: Thực hành khảo sát khẩu phần ăn, xây dựng chương trình truyền thông
dinh dưỡng.

Năng lực: Phát triển năng lực giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm trong hoạt

động cộng đồng.

3. Nội dung chi tiết

Nguyên tắc tư vấn dinh dưỡng cộng đồng.
Phương pháp điều tra khẩu phần ăn.

Xây dựng kế hoạch tư vấn dinh dưỡng cộng đồng.
Tổ chức truyền thông và giáo dục dinh dưỡng.

MĐ03: Dinh dưỡng dự phòng và điều trị



Thời lượng: 50 tiết (Lý thuyết: 10, Thực hành: 39, Kiểm tra: 1)

Mô đun trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng xây dựng chế độ dinh dưỡng dự phòng
bệnh tật và hỗ trợ điều trị. Đây là mô đun quan trọng, mang tính thực hành cao và liên quan

trực tiếp đến nhu cầu xã hội.

1.

2.

3.

-

Vị trí, tính chất

Là mô đun chuyên sâu, cung cấp kiến thức lâm sàng về dinh dưỡng.
Giúp học viên có năng lực thực hành tại cơ sở y tế, bệnh viện, trung tâm dinh dưỡng.
Mục tiêu

Kiến thức: Trình bày nguyên tắc dinh dưỡng dự phòng các bệnh mạn tính, dinh

dưỡng trong điều trị hỗ trợ.

Kỹ năng: Lập kế hoạch dinh dưỡng cho các đối tượng bệnh lý khác nhau.
Năng lực: Thực hành tư vấn dinh dưỡng dự phòng và điều trị tại cơ sở y tế hoặc
đồng.

Nội dung chi tiết

Nguyên tắc dinh dưỡng dự phòng bệnh mạn tính (tim mạch, tiểu đường, béo phì).
Dinh dưỡng trong điều trị hỗ trợ: bệnh gan, thận, đường tiêu hóa.

Xây dựng chế độ ăn cho từng nhóm đối tượng bệnh lý.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả dinh dưỡng trong điều trị.

MĐ04: Kỹ năng giao tiếp và tư vấn
Thời lượng: 10 tiết (Lý thuyết: 5, Thực hành: 5, Kiểm tra: 0)

cộng

Mô đun rèn luyện cho học viên kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, lắng nghe tích cực và tư vấn

cá nhân. Đây là mô đun bổ trợ quan trọng, giúp học viên trở thành người tư vấn chuyên

nghiệp.

1.

-

2.

3.

Vị trí, tính chất

Mô đun kỹ năng mềm, có vai trò nâng cao hiệu quả tư vẫn dinh dưỡng.

Được thực hiện song song hoặc sau các mô đun chuyên môn.

Mục tiêu

Kiển thức: Trình bày được các nguyên tắc giao tiếp, tư vấn và đạo đức nghể nghiệp.

Kỹ năng: Thực hành các tình huống tư vấn và xử lý phản hổi của khách hàng.

Năng lực: Giao tiếp chuyên nghiệp, ứng xử đúng mực, tạo sự tin tưởng trong nghê tư

vân dinh dưỡng.

Nội dung chỉ tiết

Nguyên tắc giao tiếp và ứng xử trong nghể tư vẫn dinh dưỡng.
- Kỹ năng thuyết phục, lắng nghe và phản hồi.
- Thực hành xử lý tình huống tư vẫn dinh dưỡng.

- Đạo đức nghề nghiệp trong tư vấn dinh dưỡng.

4.2. Hướng dẫn về phòng học và trang thiết bị
Phòng học lý thuyêt:

Trang bị đa phương tiện giảng dạy: Computer; Bàn BHS; Ghế; Bàn giáo viên; Ghế
giáo viên; Màn chiếu; Laptop; Máy chiều hiệu NEC Nhật Bản; Bảng



Ngoài các trang bị như trên phòng lý thuyết chung như trên; phòng lý thuyết chuyên
ngành trang bị thêm các hình ảnh, vật mẫu... để giảng viên làm mẫu minh hoạ bài
giảng để tránh giảng chay giúp người học tiếp thu tốt nhất không bị mệt mỏi, nhàm
chán.

Đạt tiêu chuẩn về diện tích ngồi học, bàn ghế, ánh sáng, thông tiết, quạt mát...
Bảng giáo viên: có bảng lật hoặc bảng kéo; bảng dễ bám phấn và không loá.

Phòng học thực hành:

Máy chiếu, máy tính, bảng viết.
Bộ công cụ đo nhân trấc: cân điện tử, thước đo chiều cao, thước dây, compa kęp da,
máy đo BМІ.

Bộ công cụ điều tra khẩu phần: phiếu khảo sát, phần mềm phân tích dinh dưỡng (nếu

có).

Bộ dụng cụ mô phỏng thực hành: mô hình thực phẩm, tranh ảnh minh họa tháp dinh

dưỡng, bảng thành phần thực phẩm.

Trang thiết bị hỗ trợ tư vấn: bàn tư vấn, ghế, bảng lật, tài liệu/brochure truyền thông.
Yêu cầu: sạch sẽ, an toàn, có đủ ánh sáng và quạt thông tiết, tuân thủ quy định vệ sinh

y tê.

5. Hướng dẫn phương pháp giảng dạy, học tập

a. Đôi với chương trình:

Tùy theo điều kiện, có thể chia môn học này thành các phần nhỏ hơn.

Giáo viên cần chú ý về thuật ngữ, một số thuật ngữ được hiều theo ngôn ngữ của

từng địa phương (các miền khác nhau dùng từ khác nhau) do đó trong chương trình

cần điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tề.

b. Đối với giáo viên:

с.

Giáo viên phải có chuyên môn về dinh dưỡng, sức khỏe cộng đồng, có chứng chỉ đào

tạo chuyên ngành và kinh nghiệm thực tế từ 5 – 10 năm.

Có kiến thức nghiệp vụ sư phạm, bằng cấp sư phạm nghề.

Soạn giáo án chi tiết, để cương bài giảng, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị dạy học.

Sử dụng phương pháp giảng dạy kết hợp: thuyết trình, trực quan, mô phỏng tỉnh

huống, thảo luận nhóm, thực hành.

Đưa ra câu hỏi, tình huống thực tế để học viên xử lý, cập nhật những kiến thức mới,

phù hợp với điều kiện thực tiễn.
Đối với học viên:

Xác định được vị trí, tính chất, mục đích, yêu cầu của môn học để từ đó vận dụng vào

thực tiễn nghề nghiệp;
Đọc trước giáo trình, các tài liệu tham khảo, học bài cũ, làm bài tập... trước khi đến

lớp học;

Trên lớp cần tập trung vào bài giảng của thầy để có thể hiểu bài, đặt câu hỏi với giáo
viên, bạn để hiểu rõ ngay tại lớp;

Tuân thủ các hướng dẫn học tập, nghiên cứu, làm bài tập...



Thảo luận cần suy nghĩ, liên hệ thực tiễn nghiêm túc, trao đổi sôi nổi để đóng góp
nhiều ý kiển cho nhóm.

6. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc môn học, mô đun:

- Người học được dự kiểm tra kết thúc mô đun khi có đủ điều kiện sau:

Tham dự ít nhất 70% thời gian lên lớp lý thuyết, 80% tiết thực hành, thực tập và các

yêu cầu của mô đun được quy định trong để cương chi tiết của mô đun.

Điểm thi kết thúc chương trình đào tạo phải đạt từ 4 điểm trở lên đồi với bài thi lý
thuyết và đạt từ 5 điểm trở lên đối với bài thi thực hành.

Hình thức kiểm tra, thời gian làm bài kiểm tra kết thúc môn học, mô đun được quy

định trong đề cương chi tiết của môn học, mô đun.

ST Mô đun Hình thức kiêm tra

T

1 MĐ01: Kiên thức сo

bản về dinh dưỡng

Không có bài kiêm tra riêng; giáo viên đánh giá qua hỏi –

đáp, thảo luận, quan sát trong tiết học.

2 MĐ02: Tư vần dinh

dưỡng cộng đồng

Kiểm tra thực hành: học viên thực hiện khảo sát khẩu phần,
phân tích dữ liệu, xây dựng kế hoạch truyền thông.

3 MĐ03: Dinh dưỡng

dự phòng và điều trị

Kiểm tra thực hành: học viên lập kể hoạch ăn cho nhóm

bệnh lý cụ thể và trình bày giải pháp tư vẫn.

4 MĐ04: Kỹ năng giao

tiếp và tư vẫn

Kiểm tra kết hợp: lý thuyết (trắc nghiệm/tự luận về kỹ năng

giao tiếp, đạo đức nghề) và thực hành (đóng vai tư vẫn cá

nhân).


























